
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ

1 12532 Nguyễn Thị Thiện TN. Nhật Hằng

2 12535 Võ Thị Kim Thoa TN. Hạnh Bình

3 12540 Nguyễn Thị Thu TN. Quảng Thuận

4 12544 Lê Thị Thu TN. Hiền Tâm

5 12546 Hà Thị Thuấn TN. Tịnh Như

6 12547 Nguyễn Thị Bích Thuận TN. Huệ Niệm

7 12551 Trần Thị Hoài Thương TN. Minh Huệ

8 12552 Trần Thị Thương Thương TN. Đồng Hiếu

9 12553 Nguyễn Thị Mộng Thường TN. Huệ Quang

10 12554 Võ Thị Thanh Thúy TN. Vạn Như

11 12555 Ngô Thị Thúy TN. Thánh Thảo

12 12556 Cao Thị Thanh Thúy TN. Thức Bảo

13 12558 Trần Thị Thúy TN. Nhật Thanh

14 12560 Nguyễn Thị Kim Thùy TN. Tâm Hiếu

15 12562 Trần Thị Thu Thủy TN. Quang Tuệ

16 12565 Đoàn Thị Thủy TN. Liên Thân

17 12568 Nguyễn Chế Đan Thy TN. Liên Khánh

18 12569 Lê Thị Anh Thy TN. Hạnh Thành

19 12571 Nguyễn Thị Diệu Tiên TN. Như Thủy

20 12573 Nguyễn Thị Thủy Tiên TN. Đức Tín

21 12575 Ngô Thị Tin TN. Bảo Định

22 12576 Nguyễn Thị Tình TN. Minh Ý

23 12578 Nguyễn Thị Hoàng Trâm TN. Nhuận Trí

24 12579 Nguyễn Thị Thùy Trang TN. Như Hạnh

25 12580 Phạm Thị Mỹ Trang TN. Nguyên Trí

    GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM

           ---------------------------------     


DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XII

THI CUỐI HỌC KỲ 3 

KHOA ĐẠI CƯƠNG 

MÔN: TÔNG PHÁI PHẬT GIÁO VIỆT NAM (NI)

Giảng viên: TT.TS. THÍCH TRÍ ĐỊNH

                     TT.Ths. THÍCH GIÁC TRÍ

                             ĐĐ. TS. THÍCH GIÁC HOÀNG

 Phòng thi: 102 (tầng trệt).

MSSV: 12532 đến 12637. Sinh viên học tín chỉ.
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STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ

26 12581 Trương Thị Tuyết Trang TN. Thiên Bảo

27 12582 Nguyễn Thị Thảo Trang TN. Diệu Hiếu

28 12583 Võ Thị Thu Trang TN. Hoàn Thùy

29 12585 Nguyễn Thị Thu Trang TN. Nhuận Nghiêm

30 12588 Trương Huyền Trang TN. Bảo Giác

31 12589 Nguyễn Thị Trinh TN. Thiên Chân

32 12592 Nguyễn Thị Tuyết Trinh TN. Trí Minh

33 12595 Nguyễn Thị Kim Truyền TN. Diệu Tâm

34 12596 Đặng Thị Thanh Truyền TN. Trung Tâm

35 12597 Nguyễn Thị Ngọc Tú TN. Diệu Thiện

36 12598 Nguyễn Thị Kim Tùng TN. Liên Trang

37 12603 Lê Bảo Tuyên TN. Đồng Dương

38 12604 Nguyễn Thị Tuyến TN. Tuệ Dung

39 12605 Nguyễn Thị Tuyến TN. Hạnh Giác

40 12607 Hồ Thị Yến Tuyền TN. Minh Tiến

41 12608 Lê Thị Yến Tuyền TN. Quảng Tuệ

42 12609 Hứa Thị Vy Tuyền TN. Lệ Nhân

43 12610 Nguyễn Thị Bích Tuyền TN. An Phước

44 12611 Nguyễn Thị Tuyền TN. Khánh An

45 12613 Đinh Thị Khánh Tuyển TN. Thuần Đức

46 12614 Nguyễn Thị Tuyết TN. Tuệ Uyển

47 12615 Mai Ánh Tuyết TN. Nhã Phương

48 12619 Phạm Thị Hồng Vân TN. Thánh Thành

49 12621 Nguyễn Bích Vân TN. Diệu Huệ

50 12623 Trần Thị Hồng Vân TN. Hiền Lan

51 12624 Nguyễn Thị Vấn TN. Nhuận Minh

52 12628 Trần Thị Vương TN. Diệu Châu

53 12629 Hồ Thị Kim Xinh TN. Như Liên

54 12631 Nguyễn Thanh Xuân TN. Thiên Hân

55 12633 Nguyễn Thị Hữu Ý TN. Trung Thiện

56 12637 Võ Thị Như Yến TN. Thuần Hải

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN
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